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Phần I: Khoanh trũn vào chữ cỏi đặt trước kết quả đỳng. 

Cõu1: (2đ) 

a) 10m = ……dm 

      A , 100dm ;          B,  1000dm ;       C,   1dm ;      D, 10dm 

b) 2m + 100 cm = …….cm 

      A, 102 cm ;          B , 200cm ;      C, 2100 cm  ;         D, 300 cm 

     c) 250cm + 5dm = …..m 

             A, 30 m ;            B,  3m  ;         C , 2m ;             D , 300m 

     d) 175m + 425m + 400m = …..km 

             A, 10km   ;           B, 100km ;     C, 1km ;               D, 1000km 

Cõu2: 1đ 

a) 1000đồng – 800 đồng  + 300 đồng = ……đồng 

A, 500 đồng ;        B, 8000 đồng ; C, 800đồng         D, 200 đồng 

     b)  32 : 8 X 8 – 32 = …… 

            A, 32 ,                   B, 23  ;             C , 0                     D , 64 

Cõu 3: Hỡnh sau cú bao nhiờu đoạn thẳng ?0,5đ 

 

       A, 4  ;     B, 5  ;        C , 6  ;            D , 8 

 

Phần II :Tự luận: 

Bài 1: Đặt Tính rồi Tính (2điểm)   

  75 – 57                       38 + 28                     316 + 462                       785 – 521        

Bài 2:  Điền số thớch hợp vào chỗ chấm (2 điểm) 

100 cm                       =……m         1m    =……mm 

           24cm – 4cm + 30cm =……..  30cm + 7cm – 37cm =……. 
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   Bài 3: Một sợi dõy đồng dài 9dm được cắt thành cỏc đoạn bằng nhau, mỗi đoạn dài  3dm. 

Hỏi sợi dõy đú cắt được thành mấy đoạn như thế? (2điểm) 

Bài 4 (0,5 điểm): Khoanh trũn vào chữ cỏi trước cõu trả lời đỳng: 

 a) Đồng hồ chỉ mấy giờ?(0,5 điểm)  
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Bài 1. (1,5điểm)  

a) Đọc, viết số thích hợp  vào chỗ chấm ở bảng sau : 

Đọc số Viết số 
 

Ba trăm hai mươi ba 
 

................................... 
 

Tám trăm mười lăm 
 

.................................. 
 

..................................................................................... 405 
’’ 

.................................................................................... 510 
 

b) Điền tiếp các số vào chỗ chấm cho thích hợp : 

- 216 ; 218 ; 220 ; .............. ; ............. ; 

- 1 ; 6 ; 11 ; ............... ; .............; 
 

Bài 2. (3điểm)  

a) Tính : 

 4 x 6 = ........          5 x 7 = .......           24 : 4 = ........             35 : 5 = ......... 

b) Đặt tính rồi tính : 

     532 + 225                 354 + 35                      972 - 430                     586 – 42 

Bài 3.(1điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : 

a) 1dm = 10cm             b) 1m = 10cm 

          c) 1dm = 100cm              d) 1m = 100cm 
 

Bài 4. (2 điểm) Giải toán : 

a) Một con bò có 4 chân. Hỏi 3 con bò có tất cả bao nhiêu chân ? 

b) Có 35 quả cam xếp đều vào các đĩa, mỗi đĩa 5 quả. Hỏi xếp được vào mấy đĩa ? 
 

 

Bài 6.(2điểm)  Cho hình tứ giác ABCD (như hình vẽ) 
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a) Chu vi hình tứ giác ABCD là : 

............................................................................... 

 

b) Kẻ thêm 1 đoạn thẳng vào hình 

 để được 1 hình tam giác và 2 hình tứ giác. 

 

 

 

Bài 7. (0,5 điểm) Tìm một số biết rằng lấy số đó nhân với 2 rồi cộng với 16 thì được 30. 

2cm 

3cm 

6cm 

4cm 

A 

C 

B 

D 
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM / 3 điểm: Khoanh trũn ý đỳng nhất 

 

Cõu 1: Số 475 đọc là: 

 a. Bốn bảy lăm     b. Bốn trăm bảy mươi năm 

 c. Bốn trăm bảy mươi lăm   d. Bốn trăm bảy chục năm đơn vị 

Cõu 2: Số lớn nhất trong cỏc số: 598, 873, 589, 738 

a. 598.  b. 873  c. 589  d. 738 

Cõu 3: Số 737 viết thành tổng cỏc trăm, chục, đơn vị là: 

  a. 700 + 30 + 7  b. 700 + 37   c. 730 + 7 

 Cõu 4: Phũng học lớp em dài: 7 …… Đơn vị cần điền vào chỗ chấm là: 

  a. m   b. dm   c. km    

Cõu 5: Kết quả của phộp Tính: 238 – 23 =  

  a. 215  b. 205   c. 251 

Cõu 6:  Cho hỡnh tứ giỏc ABCD. Biết AB = 7cm, BC = 9 cm, CD = 5 cm, DA = 6 cm. Chu 

vi hỡnh tứ giỏc đú là: 

  a. 27   b. 27 cm    c. 37 cm 

 

II. TỰ LUẬN:( 7 đ) 

Bài 1: Đặt Tính rồi Tính: ( 2đ) 

       100 – 43           37 + 48         459 – 25         423 + 202 

Bài 2: Điền dấu <, >, =  vào chỗ chấm: ( 1đ) 

  7mm + 3mm ……1cm           2 km………..2m 

Bài 3: Tỡm x: ( 1đ). 

  X + 142 = 546     X – 234 = 561 

Bài 4:(2đ) Em Khiờm cao 98 cm. Nhi cao hơn em 3dm. Hỏi Nhi cao bao nhiờu xăng-ti-một? 

Cõu 5: Điền số thớch hợp vào chỗ chấm (1đ). 

  1, 2, 3, 5, 8,…….., ………,  34 
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Bài 1: a) Số lớn nhất trong cỏc số: 398, 938 , 839 , 893 là:……….. 

b) Thỏng giờng năm 2011 cú ngày cuối thỏng là 31. Hỏi ngày cuối thỏng của thỏng liền sau 

đú là ngày nào?............................ 

Bài 2: Tỡm X, biết: 

a) 30 : X = 24 - 19    b) 254 - X = 352 - 124 

Bài 3: Điền số thớch hợp vào dấu (*) bằng cỏch viết lại phộp Tính đầy đủ: 

 7* - * 5 = 64  *5 - 4* = 16  * 8 + 7* = 98 

Bài 4: Điền dấu (>,<, =) thớch hợp vào chỗ chấm: 

 3 x 9 ……45 - 8  1+ a ……2 + a - 1 

 a - 0 …….a + 0    6a4 …..6a5 

Bài 5: Hiệu hai số là 69. Số lớn là số chẵn lớn nhất cú hai chữ số. Tỡm số bộ? 

Bài 6:Cú 32 cỏi kẹo chia cho cỏc em bộ. Mỗi em được 
4

1  số kẹo đú. Hỏi: 

a) Cú mấy em được chia kẹo? 

b) Mỗi em được chia mấy cỏi kẹo? 

 

 

 

 Caõu 1 :  Tính (2ủ) 

            5  x  7  =  ………….                                 23  –   18   = ……………… 

            4  x  9 =  ………….                                 65  +  18  = ……………… 

          24  :  3   =  ………….                                 94  –  25  = ……………..  

          32  :  4  =   …………                                  34  +  44  = ……………… 

 

   Caõu 2 : ẹaởt Tính roài Tính  (2ủ) 

 a) 453  +  325    b) 424  +  370  c)  968  –  865    

   Caõu 3 : Tỡm X (2ủ) 
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 a)  X  +  700  =  1000      b) X  :  5  =  4            c) 700 – X  =  400 

   Caõu 4 : ẹuựng ghi ẹ sai ghi S (1ủ) 

 a)  4  x  5  = 12         b) 5   x  8  =  40 

 

 c) 25  :  5  =  5                                 d) 32  :  4  =  7 

 

   Caõu 5 : Con lụùn to naởng 94 kg, con lụùn beự nheù hụn con lụùn to 25 kg. Hoỷi con 

lụùn beự caõn naởng bao nhieõu ki – loõ – gam ? ( 1,5 ủ)                                                                                

    Caõu 6 : Moói tuaàn leó meù ủi laứm 5 ngaứy. Hoỷi 4 tuaàn leó meù ủi laứm bao nhieõu 

ngaứy ? (1,5ủ)          

 

 

 

 



HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ 
 
 

 
 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

  

ĐỀ BÀI: 

Bài 1: Tính nhẩm. 

         2 x 6 = ……        18 : 2 = ……         4 x 6 = ……           10 : 5 = …… 

         3 x 6 = ……        24 : 4 = ……         5 x 7 = ……           20 : 4 = …… 

 

Bài 2: Đặt Tính rồi Tính. 

         654 + 344             342 – 212                 729 + 113              474 – 463  

         …………             ………….                 …………               ……….. 

Bài 3: So sỏnh 

                    302 ... 310                                              321 ...  298 

                   658  ...  648                                         30 - 3 ...  40 - 3 

                   599 ...  597 + 2                                     1000 ...  998 + 2  

 

Bài 4:  

         Một trường tiểu học cú 265 học sinh nam và 234 học sinh nữ. Hỏi trường tiểu học đú 

cú tất cả bao nhiờu học sinh ? 

        

Bài 5:  

         Khoanh vào chữ cỏi đặt trước kết quả đỳng. 

         Số hỡnh tứ giỏc cú trong hỡnh vẽ là ? 

 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

 

< 
> 
= 
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Bài 1 : Tính nhanh  

a. 24 + 35 + 46 - 4 - 5 - 6  = 

b. 13 - 9 +18 - 6  + 7  +  4 + 11 - 8  =   

Bài 2. Tỡm y. 

a, y + 18 = 5 x 8      c, y x 5 - 17 =  3 x 6 

Bài 3 : 

     Năm nay Hựng 8 tuổi, bố hơn Hựng 24 tuổi. Hỏi ba năm nữa tổng số tuổi của Bố và 

Hựng là bao nhiờu?   

5. Một hỡnh tứ giỏc cú 4 cạnh bằng nhau và cú chu vi là 24 cm. Tính cạnh của tứ giỏc ấy ? 
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I/ PHAÀN Tệẽ LUAÄN 

Baứi 1. Viết số liền trước, số liền sau vào chỗ chấm cho thích hợp: 

Số liền trước Số đã cho Số liền sau 

........................................ 525 ........................................... 

......................................... 499 ................................................. 

 

Bài 2. Đặt tính rồi tính: 

632 + 245                451 + 46 772 - 430 386  - 35 

Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

1m               = ......dm 1m            = ...........cm 

6dm + 8 dm = ......dm 14m – 8m = ............ m 

Bài 4. Giải toán: 

a) Đội Một trồng được 350 cây, đội Hai trồng được ít hơn đội Một 160 cây. Hỏi đội Hai 

trồng được bao nhiêu cây? 

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng: 

Trong hình bên có: 

a) Số hình chữ nhật là: 

A.1 B.3 

C.2 D.4 

b) Số hình tam giác là: 

A.2 B.3 

C.4 D.5 

 

 

 

Bài 1. Điền số thớch hợp vào ụ trống  

           – 18 = 3 – 3      24:     = 18: 3 
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                   : 4 = 52     2 < 6 :          < 4 

Bài 2.    a) Tỡm y biết: 

 y + y + y + y = 16     57< y + 2 < 59 

 b) Viết biểu thức sau thành tớch hai thừa số: 

 3  3 +  3  2 =      2  5 + 5 = 

Bài 3. Vườn nhà Lan cú tất cả 15 cõy ăn quả và cõy búng mỏt bao gồm: cam, quyết, xoài mỗi loại 3 

cõy, cũn lại cõy búng mỏt. Tỡm số cõy búng mỏt trong vườn nhà Lan. 

Bài 4. Hiện nay tổng số tuổi của mẹ và An nhiều hơn tuổi An là 40 tuổi, mẹ sinh An khi mẹ vừa 

trũn 25 tuổi. Tính tuổi mỗi người. 

Bài 5. 

a) Hỡnh bờn cú mấy đoạn thẳng? Mấy hỡnh tam giỏc?  

Mấy hỡnh chữ nhật? 

b) Kẻ thêm một đoạn thẳng để hỡnh bờn cú 7 hỡnh tam giỏc. 

 

 

 

hệ thống kiến thức tiếng Việt cơ bản cần ôn tập  

trong thời gian hố cho HS lớp 2 

* luyện từ và cõu  

1. Tỡm cỏc từ chỉ đồ dùng học tập, từ chỉ hoạt động , tính nết của HS( mỗi loại 5 từ)? 

Đặt câu với 1trong các từ tỡm được ( mỗi loại 1 từ). 

2. Tỡm cỏc từ chỉ sự vật( 10 từ)? Đặt câu với 1trong các từ tỡm được. 

3. Tỡm cỏc từ chỉ hoạt động( 6 từ)? Đặt câu với 1trong các từ tỡm được. 

4. Tỡm cỏc từ chỉ đặc điểm( 6 từ)? Đặt câu với 1trong các từ tỡm được. 

5. Tỡm cỏc từ chỉ quan hệ họ hàng( họ nội ,họ ngoại)? Đặt câu với 1trong các từ tỡm được. 

6. Điền dấu chấm, dấu chấm hỏi hoặc dấu phẩy vào từng ụ trống cho thớch hợp: 

Hồi ấy □ ở Sài Gũn □ Bỏc Hồ cú một người bạn là bác Lê □ Một hôm Bác Hồ hỏi bác Lê: 

_ Anh Lê có yêu nước không□ 

Bác Lê ngạc nhiên□ lúng túng trong giây lát rồi trả lời: 
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Có chứ □  

Anh có thể giữ bí mật không □ 

Có □  

7. Đặt câu theo mẫu Ai là gỡ?Ai làm gỡ? Ai thế nào?( mỗi mẫu cõu đặt 3 câu) 

8. Ba câu sau không viết hoa tên riêng. Em hóy tỡm cỏc tờn riờng và viết hoa lại cho đúng. 

hà nội là một thành phố có nhiều vùng trồng hoa đẹp. Bên hồ tây xanh trong, làng ngọc hà 

như một vương hoa lớn muôn màu rực rỡ.Xa xa, những vườn đào nhật tânkhoe sắc thắm để 

chào đón xuân về. 

9. Xếp các từ : bông hoa, tàn, kết, quả ngọt, nghĩ, nói, ong, bạn, giúp, cho, mật hoa, bướm 

thành hai nhóm:  

a. nhóm từ chỉ sự vật. 

b. Nhóm từ chỉ hoạt động, trạng thái. 

10. Tỡm 10 từ chỉ đồ dùng trong gia đỡnh; 10 từ chỉ cụng việc trong gia đỡnh. 

11. Hóy xếp cỏc từ nuụi nấng, dạy bảo, yờu mến,kớnh trọng, hiếu thảo, chăm sóc, vâng lời, 

lễ phép thành hai nhóm: 

a. Nhóm từ chỉ việc làm,tỡnh cảm của bố mẹ đối với con. 

b. Nhóm từ chỉ thái độ của con với bố mẹ. 

12. Bộ phận in đậm trong câu sau trả lời cho câu hỏi nào? 

Những trang giấy bóng loáng, thơm ơi là thơm. 

a. là gỡ? b. Làm gỡ? c. Thế nào? 

13. Từ chỉ đặc điểm nào trái nghĩa với mỗi từ sau:  

a. đen b. dữ tợn c. to d. mạnh mẽ 

14. Cõu sau thuộc kiểu cõu gỡ? 

Bộ cỏnh cũng cú duyờn lắm rồi.  

a. Ai là gỡ? b. Ai làm gỡ? c . Ai thế nào? 

15. Bộ phận nào trong cõu Chỳ trống choai lớn nhanh như thổi. Trả lời cho câu hỏi thế nào?  

a. Lớn nhanh 

b. như thổi 



HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ 
 
 

 
 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

c. lớn nhanh như thổi  

16. Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong mỗi câu sau: 

a. Sau cơn mưa, dưới gốc táo có một vũng nước trong vắt. 

b. Mùa xuân,Tuấn được đi vào rừng chơi. 

c. 

 

BÀI ễN TẬP MễN TIẾNG VIỆT LỚP 2 

Mụn : Luyện từ và cõu 

Mụn LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

Cõu kiểu Ai làm gỡ? 

VD: - Mẹ đang thổi cơm. 

Bé Uyên đi xe đạp ở ngoài sân. 

Bà đang tiếp khách. 

Bài tập 1: Gạch chân bộ phận làm gỡ? trong cỏc cõu sau: 

Cụ giỏo ụm Chi vào lũng. 

Chi cựng bố đến trường cảm ơn cô giáo. 

Bố tặng nhà trường một khóm hoa cúc đại đóa màu tím đẹp mê hồn. 

Bài tập 2: Viết tiếp các câu theo mẫu Ai làm gỡ? 

Mẹ ………………………………………………………………………. 

Chị ………………………………………………………………………. 

Em ………………………………………………………………………. 

Anh chị em …………………………………………………………… 

Em nhỏ ………………………………………………………………… 

Bố mẹ ………………………………………………………………….. 

Bài tập 3: Điền dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi vào _ 

Thấy mẹ đi chợ về Hà nhanh nhảu hỏi: 

Mẹ có mua quà cho con không _ 

Mẹ trả lời: 
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Có! Mẹ mua rất nhiều quà cho chị em con_ Thế con làm xong việc mẹ giao chưa _ 

Hà buồn thiu: 

Con chưa làm xong mẹ ạ _ 

Bài tập 4: Điền vào chỗ trống 

s hay x 

quả .. ấu 

chim …ẻ 

_…..ấu xớ 

Thợ …ẻ 

_…….õu cỏ 

….e lạnh 

_Nước ……õu 

…e mỏy 

 

_…ởi lởi trời cho, …o ro trời co lại 

…ẩy cha cũn chỳ, …ẩy mẹ bỳ dỡ. 

…iờng làm thỡ cú, ….iờng học thỡ hay 

 

 

_ất hay ấc 

b… thềm 

m…. ong 

_b… đốn 

m… mựa 

_b… khuất 

quả g…. 

_Sợi b…. 

Gi…. ngủ 
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_M … ngọt chết ruồi 

M… của dễ tỡm, m…. lũng tin khú kiếm 

Tấc đ….. t…. vàng 

ai hay ay 

Tay làm hàm nh...., t.... qu…. miệng trễ. 

Nói h.... hơn h.... nói. 

Nói ph.... củ c.... cũng nghe. 

 

 

Câu kiểu Ai là gỡ? 

1. Đặt câu hỏi cho bộ phận in nghiêng 

Bạn Hoa là lớp trưởng. 

Cô Lan là cô giáo mới. 

Môn thể thao được nhiều người yêu thích là bóng đá. 

2. Điền không biết… đâu, có biết …..đâu, đâu có biết vào chỗ trống để đượcnhững câu giống 

nghĩa với câu sau: 

Cu Tí không biết bỏ rác vào thùng. 

Cu Tí …………………………… bỏ rác vào thùng…………. 

Cu Tí …………………………… bỏ rác vào thùng…………. 

Cu Tí ……………………………………………..… bỏ rác vào thùng. 

3. Điềàn tiếp cho trọn câu theo mẫu 

M: Cặp sách để đựng sách, vở, bút… 

Bút chỡ để ……………………………………………………………………………… 

Thước để……………………………………………………………………………… 

Com pa để……………………………………………………………………………… 

Môn Tập làm văn 

Khẳng định và phủ định 


